
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 

                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SYT-KHTC Quảng Ngãi, ngày        tháng 7 năm 2020 
 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

sữa tươi tiệt trùng có đường 

loại 180 ml thực hiện “Đề án 

nâng cao hiệu quả phòng, 

chống suy dinh dưỡng trẻ em 

dưới 5 tuổi các huyện miền núi 

của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2017-2020” trong năm 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                Kính gửi:   

            - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

            - Sở Tài chính. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề 

nghiệp; 

Căn cứ Quyết định 829/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng 

trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-

2020; 

 Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Qui định về phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh  

Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm mặt hàng sữa tươi tiệt trùng có 

đường loại 180ml để thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-

2020” trong năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4014/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 của Sở Y tế Quảng 

Ngãi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; 
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Căn cứ Công văn số 1058/STC-HCSN&DN ngày 24/4/2020 của Sở Tài 

chính Quảng Ngãi về việc thẩm tra kinh phí thực hiện các Đề án năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-SYT ngày 17/7/2020 của Sở Y tế Quảng 

Ngãi về việc phê duyệt dự toán mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại 180ml 

thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 

tuổi tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020”, trong 

năm 2020;  

 Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 720/TTr-KSBT ngày 24/7/2020 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu: Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại 180 ml để thực 

hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 

các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong năm 2020, 

Sở Y tế kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, với những nội dung chính như sau: 

 I. Mô tả tóm tắt gói thầu. 

 - Tên gói thầu: Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại 180 ml để thực hiện 

“Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các 

huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong năm 2020 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi.  

 - Tổng mức đầu tư: 1.318.060.000 đồng (Một tỷ, ba trăm mười tám triệu, 

không trăm sáu mươi nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT, vận chuyển, 

bốc xếp, bảo hành, giao hàng đến tận Trung tâm Y tế 05 huyện miền núi và tất 

cả các xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi và các chi phí có liên quan.   

  - Tên chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 4014/QĐ-SYT ngày 

31/12/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2020 (chi tiết cụ thể tại Công văn số 1058/STC-HCSN&DN ngày 

24/4/2020 của Sở Tài chính Quảng Ngãi về việc thẩm tra kinh phí thực hiện các 

Đề án năm 2020 và Quyết định số 1022/QĐ-SYT ngày 17/7/2020 của Sở Y tế 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự toán mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại 

180ml thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em 

dưới 5 tuổi tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020”, 

trong năm 2020).  

 - Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020. 

 - Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Quy mô gói thầu: 

TT Tên hàng hóa ĐVT S.lượng 

1 Sữa tươi tiệt trùng có đường loại 180ml Hộp 178.044  

II.  Phần công việc đã thực hiện: Không 



3 
 

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa 

chọn nhà thầu:   

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1 Lập hồ sơ mời thầu 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Quảng 

Ngãi 

0 đồng 

2 Thẩm định HSMT 
0 đồng 

3 Đánh giá HSMT 
0 đồng 

4 Thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

0 đồng 

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

T

T 

Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu 

(ĐVT: Đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phươn

g thức 

lựa 

chọn 

nhà   

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu: 

Mua sữa tươi 

tiệt trùng có 

đường loại 

180ml thực 

hiện “Đề án 

nâng cao 

hiệu quả 

phòng, 

chống suy 

dinh dưỡng 

trẻ em dưới 

5 tuổi tại các 

huyện miền 

núi của tỉnh 

Quảng Ngãi 

giai đoạn 

2017-2020” 

trong năm 

2020 

1.318.060.000 

Quyết định 

số 4014/QĐ-

SYT ngày 

31/12/2019 

của Sở Y tế 

Quảng Ngãi 

về việc giao 

dự toán thu, 

chi ngân sách 

Nhà nước 

năm 2020 

Chào 

hàng cạnh 

tranh 

thông 

thường 

(Đấu thầu 

qua 

mạng) 

Một 

giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói, 

không 

điều 

chỉnh 

giá 

Kể từ ngày 

ký hợp 

đồng đến 

31/12/2020 

 
Tổng giá 

gói thầu: 
1.318.060.000       

 Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn 

đồng.   

(Chi tiết danh mục của gói thầu có Phụ lục đính kèm) 

 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
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 a) Cơ sở phân chia gói thầu: Chủ đầu tư phân chia gói thầu làm 01 gói 

thầu là nhằm đảm bảo tính đồng bộ, quy mô của gói thầu và tiến độ thực hiện 

gói thầu, phù hợp với năng lực của các nhà cung cấp trong nước, cụ thể: 

 - Gói thầu: Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại 180 ml 

 b) Giá gói thầu:  

Giá gói thầu phù hợp với dự toán được thẩm tra tại Công văn số 

1058/STC-HCSN&DN ngày 24/4/2020 của Sở Tài chính Quảng Ngãi về việc 

thẩm tra kinh phí thực hiện các Đề án năm 2020 và Quyết định số 1022/QĐ-

SYT ngày 17/7/2020 của Sở Y tế Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự toán mua 

sữa tươi tiệt trùng có đường loại 180ml thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả 

phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại các huyện miền núi của tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020”, trong năm 2020. 

 c) Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 4014/QĐ-SYT ngày 

31/12/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2020.  

 d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (Đấu 

thầu qua mạng) đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tại Quyết định số 

số 974/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm mặt 

hàng sữa tươi tiệt trùng có đường loại 180ml để thực hiện “Đề án nâng cao hiệu 

quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong năm 2020. 

 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

 đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2020. 

 e) Loại hợp đồng: Áp dụng loại hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. 

 g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến 

31/12/2020. 

 V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu 

có): Không 

 VI. Tổng giá trị các phần công việc.  

STT Nội dung 
Giá trị 

(đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 0 

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 
0 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu 
1.318.060.000 

4 
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
1.318.060.000 

Tổng giá trị các phần công việc: 1.318.060.000 
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Tổng mức đầu tư của dự án: Một tỷ, ba trăm mười tám 

triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng. Giá trên đã bao 

gồm thuế VAT, vận chuyển, bốc xếp, bảo hành, giao hàng 

đến tận Trung tâm Y tế 05 huyện miền núi và tất cả các xã 

miền núi của tỉnh Quảng Ngãi và các chi phí có liên quan.   

1.318.060.000 

VII. Kiến nghị 

 Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Y tế kính đề nghị Sở 

Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu: Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại 180 ml thực hiện “Đề án nâng cao 

hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi 

của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong năm 2020 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để làm cơ sở thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                
- Như trên;                       

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh;  

- Lưu: VT, KHTC(ncn07). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Mến 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC GÓI THẦU: MUA SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG CÓ ĐƯỜNG LOẠI 

180 ml THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG SUY 

DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH 

QUẢNG NGÃI GIAN ĐOẠN 2017 - 2020” TRONG NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-KHTC ngày       /7/2020 của Sở Y tế Quảng Ngãi) 

ĐVT: đồng 

TT Tên hàng hóa ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 
Sữa tươi tiệt trùng có 

đường loại 180ml 
Hộp 178.044 7.403 1.318.059.732  

 Tổng cộng:    1.318.059.732  

 Làm tròn số:    1.318.060.000  
 

Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn 

đồng.  
(Giá trên đã bao gồm thuế VAT, vận chuyển, bốc xếp, bảo hành, giao hàng 

đến tận Trung tâm Y tế 05 huyện miền núi và tất cả các xã miền núi của tỉnh 

Quảng Ngãi và các chi phí có liên quan).    
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BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT 
(Kèm theo Công văn số         /SYT-KHTC ngày        /7/2020 của Sở Y tế Quảng Ngãi) 

 

STT Nội dung Ghi chú 

1 

Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của 

UBND tỉnh  Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch 

mua sắm mặt hàng sữa tươi tiệt trùng có đường loại 

180ml để thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, 

chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện 

miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong 

năm 2020 

Bản chụp 

2 

Quyết định số 4014/QĐ-SYT ngày 31/12/2020 của 

của Giám đốc Sở Y tế về việc giao dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2020. 

Bản chụp 

3 

Công văn số 1058/STC-HCSN&DN ngày 24/4/2020 

của Sở Tài chính Quảng Ngãi về việc thẩm tra kinh 

phí thực hiện các Đề án năm 2020. 

Bản chụp 

4 

 Quyết định số 1022/QĐ-SYT ngày 17/7/2020 của Sở 

Y tế Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự toán mua sữa 

tươi tiệt trùng có đường loại 180ml thực hiện “Đề án 

nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ 

em dưới 5 tuổi tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2017-2020”, trong năm 2020 

Bản chụp 

5 

Tờ trình số 720/TTr-KSBT ngày 24/7/2020 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về việc phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sữa 

tươi tiệt trùng có đường loại 180 ml để thực hiện “Đề 

án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ 

em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong năm 2020 

Bản chụp 

5 

 03 bản báo giá của 03 cơ sở cung ứng (Công ty 

TNHH Hải Gia Cát, Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Quang Minh Phát, Chi nhành Công ty cổ 

phần sữa Việt Nam tại Đà Nẵng) 

Bản chụp có chứng thực 
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